
TT Tên ngành Tên lớp khóa học 

Sĩ số 

trước 

điều 

chỉnh 

Sĩ số 

sau 

điều 

chỉnh 

Ghi chú 

    1 Công nghệ thông tin 

QH-2024-I/CQ-I-IT1 41 60  

QH-2024-I/CQ-I-IT2 40 59  

QH-2024-I/CQ-I-IT3 38 61  

QH-2024-I/CQ-I-IT4 38 59  

QH-2024-I/CQ-I-IT5 41 60  

QH-2024-I/CQ-I-IT6 41 60  

QH-2024-I/CQ-I-IT7 39 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-I-IT8 39 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-I-IT9 41 0 Hủy lớp khóa học 

2 Hệ thống thông tin 

QH-2024-I/CQ-I-IS1 41 52  

QH-2024-I/CQ-I-IS2 40 52  

QH-2024-I/CQ-I-IS3 40 53  

QH-2024-I/CQ-I-IS4 36 0 Hủy lớp khóa học 

3 Khoa học máy tính 

QH-2024-I/CQ-I-CS1 42 60  

QH-2024-I/CQ-I-CS2 40 60  

QH-2024-I/CQ-I-CS3 41 60  

QH-2024-I/CQ-I-CS4 40 60  

QH-2024-I/CQ-I-CS5 39 79  

QH-2024-I/CQ-I-CS6 40 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-I-CS7 39 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-I-CS8 38 0 Hủy lớp khóa học 

4 
Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu 

QH-2024-I/CQ-I-CN1 42 42 Giữ nguyên 

QH-2024-I/CQ-I-CN2 42 42 Giữ nguyên 

5 
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 

QH-2024-I/CQ-E-EC1 41 54  

QH-2024-I/CQ-E-EC2 40 54  

QH-2024-I/CQ-E-EC3 41 55  

QH-2024-I/CQ-E-EC4 41 55  

QH-2024-I/CQ-E-EC5 41 55  

QH-2024-I/CQ-E-EC6 41 55  

QH-2024-I/CQ-E-EC7 41 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-E-EC8 42 0 Hủy lớp khóa học 

6 Kỹ thuật máy tính 

QH-2024-I/CQ-E-CE1 41 53  

QH-2024-I/CQ-E-CE2 41 53  

QH-2024-I/CQ-E-CE3 41 54  

QH-2024-I/CQ-E-CE4 40 54  

QH-2024-I/CQ-E-CE5 38 54  

QH-2024-I/CQ-E-CE6 40 54  

QH-2024-I/CQ-E-CE7 40 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-E-CE8 41 0 Hủy lớp khóa học 

7 Kỹ thuật Robot 
QH-2024-I/CQ-E-RE1 39 39 Giữ nguyên 

QH-2024-I/CQ-E-RE2 41 41 Giữ nguyên 
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8 
Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử  

QH-2024-I/CQ-M-MT1 42 55  

QH-2024-I/CQ-M-MT2 40 54  

QH-2024-I/CQ-M-MT3 41 54  

QH-2024-I/CQ-M-MT4 40 0 Hủy lớp khóa học 

9 Cơ kỹ thuật 
QH-2024-I/CQ-M-EM1 40 40 Giữ nguyên 

QH-2024-I/CQ-M-EM2 37 37 Giữ nguyên 

10 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 

QH-2024-I/CQ-M-AT1 44 55  

QH-2024-I/CQ-M-AT2 42 55  

QH-2024-I/CQ-M-AT3 42 60  

QH-2024-I/CQ-M-AT4 42 0 Hủy lớp khóa học 

11 
Công nghệ nông 

nghiệp 
QH-2024-I/CQ-G-AT 49 49 Giữ nguyên 

12 Kỹ thuật năng lượng 
QH-2024-I/CQ-P-EE1 50 50 Giữ nguyên 

QH-2024-I/CQ-P-EE2 47 47 Giữ nguyên 

13 Vật lý kỹ thuật 

QH-2024-I/CQ-P-EP1 43 60  

QH-2024-I/CQ-P-EP2 43 66  

QH-2024-I/CQ-P-EP3 40 0 Hủy lớp khóa học 

14 Trí tuệ nhân tạo 

QH-2024-I/CQ-A-AI1 41 60  

QH-2024-I/CQ-A-AI2 41 60  

QH-2024-I/CQ-A-AI3 42 60  

QH-2024-I/CQ-A-AI4 40 60  

QH-2024-I/CQ-A-AI5 39 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-A-AI6 37 0 Hủy lớp khóa học 

15 

Công nghệ  

Hàng không  

vũ trụ 

QH-2024-I/CQ-S-AE1 41 59  

QH-2024-I/CQ-S-AE2 35 58  

QH-2024-I/CQ-S-AE3 41 0 Hủy lớp khóa học 

16 
Công nghệ kỹ thuật 

Xây dựng 

QH-2024-I/CQ-C-CE1 46 60  

QH-2024-I/CQ-C-CE2 45 77  

QH-2024-I/CQ-C-CE3 46 0 Hủy lớp khóa học 

17 
Thiết kế công nghiệp 

và đồ họa 

QH-2024-I/CQ-C-ID1 37 50  

QH-2024-I/CQ-C-ID2 41 55  

QH-2024-I/CQ-C-ID3 41 0 Hủy lớp khóa học 

QH-2024-I/CQ-C-ID4 41 55 

Đổi tên mới là 

QH-2024-I/CQ-

C-ID3 

 


